
  TOÀ ÁN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CÀ MAU                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
      TỈNH CÀ MAU      

Bản án số: 93/2019/DS-ST 

     Ngày 09 – 7 – 2019 
           V/v tr n     p 

        p   n  va  t   sản 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 T ẩm p án – C ủ toạ p  ên to : B  Ph n Th  Th . 

 Cá  Hộ  t ẩm n ân dân: 

   Ông Hà Trọng Tâm 

    Bà Ng   n Th  Ngọc Điệp 

 - Thư ký phiên toà: Bà Hoàng X ân Thù  Dương – L  T ư ký To  án 

n ân dân t  n  p ố C  M u, tỉn  C  M u. 

 Ngày 09 tháng 7 năm 2019 tạ  trụ sở To  án n ân dân t  n  p ố C  M u 

xét xử sơ t ẩm  ôn  k    vụ án dân sự t ụ lý số: 39/2019/DS-ST ngày 15 tháng 

02 năm 2019, theo Qu ết  ịn   ư  vụ án r  xét xử số: 386/2019/QĐXXST-DS 

ngày 30 tháng 5 năm 2019 về v ệ  tran     p   p   n  v   t   sản     : 

Nguyên đơn: B  Lê T ị M, s n  năm: 1976 ( ó mặt). 

Đị    ỉ: Số 174/2,  ườn  N, k óm N, p ườn  M, t  n  p ố C, tỉn  C  

Mau. 

Bị đơn: Ông H  Văn H (vắng mặt) 

Địa chỉ: K óm 4, p ường T, thành phố C, tỉnh Cà Mau 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

T eo  ơn k ở  k ện n    24/01/2019, nguyên  ơn l     Lê T ị M  êu 

  u: V o n  y 27/8/2008,     ó   o ôn  H  Văn H v   số t ền 3.000.000 , lã  

su t t ỏ  t uận, k ôn  t ỏ  t uận t ờ   ạn trả n . B   ã  êu   u n  ều l n 

n ưn  ôn  H không thanh toán n . Nay bà M k ở  k ện  êu   u ôn  H trả   o 

   t ền vốn 3.000.000 , t ền lã  19.800.000 . Tổn   ộn  số t ền    M  êu   u 

ông H p ả  trả l  22.800.000 . Tạ   ản tự k ai v  tạ  p  ên tò ,    M   ỉ  êu   u 

ông H trả 3.000.000  t ền vốn, k ôn   êu   u lã . Rút  êu   u p  n t ền lã  

19.800.000 .  

Ôn  H  Văn H  ã  ư   Tò  án tốn   ạt   p lệ t ôn   áo t ụ lý vụ án    

t ôn   áo về nộ  dun   êu   u k ở  k ện  ủ  n u ên  ơn v   á  l n tr ệu tập 

 ò    ả , xét xử n ưn  ông H vắn  mặt v  không  ó ý k ến p ản  á   ố  vớ   êu 

  u  ủ  n u ên  ơn. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

[1] B  Lê T ị M  êu   u ôn  H  Văn H t  n  toán k oản t ền vốn vay 

3.000.000 . Tranh ch p gi a các  ương sự  ư c xác  ịnh là tranh ch p dân sự 

về   p   n  v   t   sản nên t uộ  t ẩm qu ền   ả  qu ết  ủ  Tò  án l   úng qu  

 ịn  tạ    ều 26  ủ  Bộ luật tố tụn  dân sự. 

[2] Đố  vớ  ông H  Văn H Tò  án  ã tốn   ạt   p lệ t ôn   áo t ụ lý vụ 

án, tr ệu tập   p lệ ông H    t  m     p  ên   p k  m tr  v ệ     o nộp, t ếp  ận 

 ôn  k       n     v  p  ên   p  ò    ả   ến l n t      , tr ệp tập   p lệ ông H 

   t  m     p  ên tò  xét xử  ến l n t       n ưn  ông H v n vắn  mặt k ôn  

r  lý do v  k ôn   ó ý k ến  ố  vớ   êu   u k ở  k ện  ủ     M, nên Tò  án 

không tiến   n   ò    ả  vụ án, Hộ    n  xét xử t ến   n  xét xử vụ án vắn  

mặt ông H l   ún  qu   ịn  tạ  Đ ều 207 v  Đ ều 227  ủ  Bộ luật tố tụn  dân 

sự. 

[3] Nguyên  ơn  êu   u  ị  ơn trả số t ền vốn 3.000.000 . N u ên  ơn rút 

 êu   u  ố  vớ  k oản t ền lã  19.800.000 , k ôn   êu   u xem xét  ố  vớ  

k oản t ền lã . T eo nộ  dun    ên n ận n    27/8/2008, bà M  ã  un    p, t   

  ện ôn  H v   t ền     l n tổn   ộn  3.000.000 . Mặ  dù  ã  ư   t ôn   áo v  

tr ệu tập  ún  qu   ịn   ủ  p áp luật n ưn  ôn  H k ôn   ó ý k ến p ản  á  

 ố  vớ   êu   u  ủ     M, nên   ên n ận ký n ận t ền v o n    27/8/2008 l   ăn 

   t     ện ôn  H  ã v    ủ     M 3.000.000 . Do  ó,  êu   u  ủ     M về v ệ  

 uộ  ông H p ả  trả số t ền vốn 3.000.000  l   ó  ăn       p n ận. 

[4] Đố  vớ  k oản t ền lãi, bà M   o rằn  k     o v      v  ôn  H  ó t ỏ  

t uận lã  su t v   n ưn  k ôn   ó    n        n  m n  m   lã  t ỏ  t uận. Bà 

M  ã rút  êu   u  ò  số t ền lã  19.800.000  v  k ôn   êu   u lã  nên Hộ    n  

xét xử k ôn  xem xét.  

[5] Về án p í dân sự sơ t ẩm: Căn    v o N  ị qu ết 

326/2016/UBTVQH14 n    30/12/2016 qu   ịn  về án p í, lệ p í To  án, ông 

H  Văn H p ả    ịu t eo qu   ịn . B  Lê T ị M k ôn  p ả  nộp án p í.  

          trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

 p dụn   á  Đ ều 357, 463, 466, 468;    m b, k oản 1 Đ ều 688  ủ  Bộ 

luật dân sự năm 2015; Các Đ ều 26, 147, 207, 227, 273 Bộ luật tố tụn  dân sự; 

N  ị qu ết 326/2016/UBTVQH14 n    30/12/2016 qu   ịn  về án p í, lệ p í 

Toà án: 

C  p n ận  êu   u  ủ     Lê T ị M: Buộ  ôn  H  Văn H p ả  trả   o    

Lê T ị M số t ền 3.000.000  (Ba tri u đ ng . 

Kể từ ngày    Lê Thị M có đơn yêu  ầu thi hành án, nếu ông H   ăn H 

không thanh toán xong khoản tiền nêu trên thì phải trả thêm khoản  ãi phát sinh 

theo mứ   ãi suất quy định t i  iều 357 v   iều 468         u t  ân sự năm 

2015 tương ứng với số tiền và thời gi n  h m thi hành. 
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Đìn    ỉ  êu   u  ủ     Lê T ị M  uộ  ôn  H  Văn H trả số t ền lã  

19.800.000  (Mười  hín tri u t m trăm ng n đ ng .  

Về án p í dân sự sơ t ẩm không   á n ạ   300.000  (   trăm ng n đ ng  

ôn  H  Văn H p ả  nộp ( hư  n p). B  Lê T ị M k ôn  p ả  nộp án p í, n    

15/02/2019    Lê T ị M  ã nộp t ền tạm  n  án p í số t ền 570.000  (năm trăm 

 ảy mươi ng n đ ng , tạ    ên l   số 0002046,  ư   n ận lạ . 

Trường hợp  ản  n đượ  thi h nh theo quy định t i  iều 2 Lu t Thi h nh 

 n  ân sự th  người đượ  thi h nh  n  ân sự, người phải thi h nh  n  ân sự  ó 

quyền thoả thu n thi h nh  n, quyền yêu  ầu thi h nh  n, tự nguy n thi h nh  n 

hoặ   ị  ưỡng  hế thi h nh  n theo quy định t i     điều 6, 7 v  9 Lu t Thi 

h nh  n  ân sự; thời hi u thi h nh  n đượ  thự  hi n theo quy định t i  iều 30 

Lu t Thi h nh  n  ân sự   

N u ên  ơn  ó qu ền k án   áo  ản án tron   ạn 15 n    k  từ n    

tuyên án. Bị  ơn  ó qu ền k án   áo  ản án tron   ạn 15 n    k  từ n    n ận 

 ư    ản án  oặ  k  từ n     ản án  ư   n êm  ết. 

 

            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

           THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 
Nơi nhận:          (đã ký) 

- Đươn  sự; 

- VKSND T .C  M u; 

- Lưu    sơ vụ án. 

 

 

Phan Thi Thu 
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